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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học
* Tổng số tiết: 45 tiết   (Lý thuyết: 35 tiết;   Thảo luận: 10 tiết;        Thực tế môn học: )
* Khoa giảng dạy: Chính trị và Quan hệ quốc tế
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học.
Học phần đi sâu nghiên cứu những vấn đề chung về thể chế chính trị; các loại thể chế chính trị tiêu biểu trên thế giới (Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nga, Trung Quốc và thể chế chính trị một số nước ASEAN); nghiên cứu những giá trị phổ biến và xu hướng vận động của thể chế chính trị thế giới đương đại.
- Nội dung môn học: gồm 9 bài học và 2 bài Thảo luận.

3. Mục tiêu môn học: Cung cấp cho người học
3.1. Về kiến thức: Kiến thức cơ bản, cách thức tổ chức và cơ chế vận hành thể chế chính trị thế giới đương đại; rút ra được những giá trị phổ biến và xu hướng vận động của thể chế chính trị thế giới nhằm vận dụng vào thực tiễn trong nước.
          3.2. Về kỹ năng: - Có khả năng làm việc nhóm, trao đổi thảo luận vấn đề liên quan đến thể chế chính trị các nước trên thế giới;

- Có năng lực tiếp cận, tìm hiểu những thông tin mới về thể chế chính trị các nước trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; 

- Có khả năng so sánh thể chế chính trị các nước trên thế giới; từ đó, vận dụng và việc xây dựng thể chế chính trị hiện nay.
           3.3. Về tư tưởng/thái độ: Môn học củng cố, xây dựng lập trường tư tưởng vững chắc cho học viên trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về kiện toàn bộ máy nhà nước trong tình hình mới.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. Bài 1

1. Tên bài: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức: Khái niệm cơ bản về thể chế chính trị; Nắm đối tượng, nội dung nghiên cứu thể chế chính trị; Hiểu các phương pháp nghiên cứu cụ thể của học phần.
- Về kỹ năng:  Phân tích, so sánh các thể chế chính trị khác nhau; Vận dụng các phương pháp nghiên cứu trong phân tích thể chế chính trị đương đại.
- Về thái độ/tư tưởng:  Xây dựng lập trường tư tưởng vững chắc dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin; Nhận thức rõ bản chất giai cấp của các thể chế chính trị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu khái niệm, các loại hình, đối tượng, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu thể chế và thể chế chính trị...
	1. Nắm vững khái niệm thể chế, thể chế chính trị và các loại hình thể chế chính trị chủ yếu?

2. Có khả năng phân tích, so sánh thể chế chính trị các nước tiêu biểu?

3. Có thể hiện thái độ tư tưởng đúng đắn theo quan điểm Mác - Lênin, vận dụng chọn lọc để đề xuất đổi mới thể chế chính trị?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích và so sánh các thể chế chính trị. Vận dụng vào phân tích thể chế chính trị đương đại, đánh giá xu hướng vận động.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng. Ý thức trách nhiệm, tôn trọng sự đa dạng thể chế chính trị các nước, bảo vệ và phát triển thể chế xã hội chủ nghĩa.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018. 

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học: Chính trị học so sánh - Từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.
2. TS Vũ Hồng Anh (1997), Tổ chức và hoạt động của Chính phủ một số nước trên thế giới, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Khái niệm và loại hình thể chế chính trị trong thế giới đương đại?
	1.1. Các khái niệm cơ bản

a) Khái niệm thể chế

- Thể chế là các nguyên tắc, quy tắc, quy định, chuẩn mực gắn với cấu trúc tổ chức để điều chỉnh hành vi cá nhân/tổ chức trong quan hệ xã hội. 
- Gồm hai mặt chặt chẽ: (1) nguyên tắc/quy tắc (chính thức và phi chính thức); (2) tổ chức thực thi chức năng.

b) Khái niệm thể chế chính trị

- Thể chế chính trị là bộ phận của hệ thống thể chế xã hội, gồm nguyên tắc chính trị và tổ chức chính trị thực hiện quyền lực chính trị.

- Nghĩa rộng: bao gồm cả nguyên tắc và tổ chức.

- Nghĩa hẹp: chỉ một trong hai (nguyên tắc hoặc tổ chức, ví dụ: cơ quan nhà nước, đảng chính trị, tổ chức xã hội dân sự).

2.2. Các loại thể chế chính trị

Thể chế chính trị được phân loại chủ yếu theo hình thức chính thể nhà nước: quân chủ và cộng hòa.

a) Thể chế Quân chủ

- Quân chủ tuyệt đối: quyền lực tuyệt đối thuộc nhà vua (hầu như không còn tồn tại đương đại).

- Quân chủ nhị nguyên: quyền lực chia sẻ giữa nhà vua và nghị viện, nhưng nhà vua thường lấn át.

- Quân chủ lập hiến (đại nghị): giữ hoàng gia nhưng quyền lực thực thuộc quốc hội và chính phủ (ví dụ: Anh, Nhật).

b) Thể chế Cộng hòa

- Cộng hòa tổng thống: quyền lực nổi bật thuộc tổng thống (ví dụ: Mỹ).

- Cộng hòa đại nghị: quyền lực nổi bật thuộc quốc hội (ví dụ: Đức).

- Cộng hòa lưỡng tính: cân bằng giữa tổng thống và quốc hội/chính phủ (ví dụ: Pháp).

- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa: gồm Cộng hòa Xôviết và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
	1. Khái niệm thể chế bao gồm những khía cạnh nào và gồm hai mặt chính nào?

2, Thể chế chính trị theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp khác nhau như thế nào?

3. Các loại hình thể chế chính trị chủ yếu trên thế giới đương đại là gì?

4. Hãy nêu các kiểu thể chế cộng hòa (tổng thống, đại nghị, lưỡng tính, xã hội chủ nghĩa)?

5. Đối tượng nghiên cứu của học phần “Thể chế chính trị thế giới đương đại” là gì?

6. Nội dung nghiên cứu chính của học phần bao gồm thể chế chính trị của những quốc gia nào?

7. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong học phần là gì?

8. Học phần “Thể chế chính trị thế giới đương đại” có vị trí như thế nào trong hệ thống Chính trị học?

	2
	Câu 2: 
Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần “Thể chế chính trị thế giới đương đại”?
	2.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu của học phần “Thể chế chính trị thế giới đương đại”

a) Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng là quy luật hình thành, tồn tại, phát triển và công nghệ vận hành của các thể chế chính trị nhằm duy trì chế độ chính trị - xã hội và đảm bảo quyền lực cho giai cấp thống trị. 
- Tập trung nghiên cứu lịch sử, đặc trưng của thể chế nhà nước (trung tâm), đảng chính trị, xã hội dân sự, bầu cử; so sánh các loại hình thể chế chính trị theo bản chất giai cấp và xu hướng vận động thế giới.

b) Nội dung nghiên cứu

- Thể chế chính trị các nước tiêu biểu: Hoa Kỳ (tổng thống, lưỡng đảng), Đức (đại nghị liên bang), Pháp (lưỡng tính), Anh (quân chủ lập hiến), Nga, Trung Quốc (dân chủ nhân dân, đảng duy nhất cầm quyền).

- Thể chế chính trị một số nước ASEAN: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore.

- So sánh để rút ra giá trị phổ biến (quyền lực thuộc nhân dân, kiểm soát quyền lực, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự) và xu hướng (dân chủ hóa, pháp quyền hóa, hiệu quả quản trị, quá độ lên CNXH).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

a) Cơ sở phương pháp luận

- Dựa trên chủ nghĩa duy vật biện chứng của học thuyết Mác - Lênin.

- Dựa trên chủ nghĩa duy vật lịch sử của học thuyết Mác - Lênin,
- Từ đó, xem thể chế chính trị thuộc thượng tầng kiến trúc, giải thích từ cơ sở kinh tế xã hội.

b) Các phương pháp nghiên cứu cụ thể

- Logic - lịch sử: kết hợp đồng đại và lịch đại để nhận thức quy luật và đặc thù.

- Tiếp cận hệ thống: làm rõ cấu trúc và yếu tố cấu thành từng thể chế.

- Xã hội học chính trị: phân tích vai trò nhóm lợi ích trong ra quyết định.

- So sánh: nắm bắt tương đồng, khác biệt, dự báo xu hướng.
	

	3
	Câu 3: 
Vị trí, vai trò và ý nghĩa của học phần “Thể chế chính trị thế giới đương đại”?
	3.1. Vị trí, vai trò 

- Học phần nghiên cứu thể chế chính trị - cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành tập trung của quan hệ, hoạt động chính trị xã hội.

- Chính trị học là khoa học nghiên cứu lĩnh vực chính trị toàn diện, làm rõ quy luật quan hệ giữa các tập đoàn xã hội...

- Học phần này là bộ phận quan trọng, cung cấp tri thức về quan hệ và hoạt động chính trị, đặc biệt quyền lực chính trị...
- Học phần gắn kết trực tiếp với tri thức về quyền lực chính trị...

3.2. Ý nghĩa của môn học

- Trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học, giúp học viên biết cách đặt vấn đề, thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và viết báo cáo, luận văn về thể chế chính trị.

- Rèn luyện kỹ năng giảng dạy: biết cách trình bày kiến thức chính trị rõ ràng, logic, phù hợp đối tượng.

- Tăng năng lực phân tích thực tiễn, giúp học viên hiểu và đánh giá đúng các thể chế chính trị.

- Góp phần hình thành tư duy độc lập, khách quan, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp trong nghiên cứu và giảng dạy chính trị.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

-----------------------------00000--------------------------------

II. Bài 2

1. Tên bài: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ MỸ
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết 

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học:
- Về kiến thức: Kiến thức về lịch sử hình thành, đặc điểm, cơ cấu tổ chức và hoạt động của khái quát thể chế chính trị Mỹ, bộ máy Nhà nước, các đảng chính trị và các nhóm lợi ích ở nước Mỹ.
- Về kỹ năng: Rèn luyện tư duy nghiên cứu thể chế chính trị của một quốc gia cụ thể; thực hành phương pháp phân tích – tổng hợp, logic - lịch sử…

- Về thái độ: Phát huy tính chủ động, độc lập của người học trong nghiên cứu thể chế chính trị ở một nước tư bản chủ nghĩa (Mỹ); không mơ hồ chính trị; có thái độ tích cực trong nghiên cứu thể chế chính trị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu lịch sử hình thành, phát triển, đặc điểm, bản chất thể chế chính trị Mỹ. Nắm cơ cấu tổ chức, quyền hạn và hoạt động của bộ máy nhà nước Mỹ, các đảng chính trị Mỹ và các nhóm lợi ích.
	1. Lịch sử hình thành, đặc điểm, cơ cấu tổ chức và hoạt động của thể chế chính trị Mỹ?

2. Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu và đánh giá thể chế chính trị Mỹ?

3. Có thái độ nghiên cứu chủ động, khách quan, không mơ hồ chính trị, góp phần làm sâu sắc quan điểm đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích, nghiên cứu thể chế chính trị của Mỹ qua phân tích lịch sử và cấu trúc. Thực hành đánh giá các thiết chế chính trị.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tránh mơ hồ chính trị, không rơi vào biệt phái giai cấp khi phân tích thể chế Mỹ. Duy trì thái độ tích cực, nghiêm túc, khách quan khoa học trong đánh giá hệ thống chính trị tư bản.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc
1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học: Chính trị học so sánh – Từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, tr.89-tr.141, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012
2. GS,TS Nguyễn Văn Huyên (chủ biên): Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ (mô hình và tổ chức hoạt động), tr.219-292, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Sự hình thành và phát triển của hệ thống chính trị Mỹ?
	1.1. Sự hình thành và phát triển

- Mỹ từ 13 thuộc địa giành độc lập năm 1776, ban đầu là Hợp bang lỏng lẻo (Confederation) với Quốc hội một viện yếu quyền.

- Năm 1787, Hội nghị Quốc ước do G. Washington chủ trì xây dựng Hiến pháp liên bang, có hiệu lực 1789, thành lập Nhà nước Liên bang với tam quyền phân lập và phân quyền liên bang - bang.

- Từ 13 bang phát triển thành 50 bang; xuất hiện đảng chính trị và nhóm lợi ích, cấu trúc thể chế bao gồm thiết chế chính thức và phi chính thức.

1.2. Đặc điểm thể chế chính trị Mỹ

a. Bản chất giai cấp tư sản: 
- Phục vụ lợi ích tư bản, hệ thống lưỡng đảng đại diện tập đoàn tư bản lớn, 
- Bầu cử, thương mại hóa, kiểm soát lực lượng đối lập.

b. Đa chủng tộc, dân tộc: 
- Dung hòa lợi ích các nhóm với chi phối của người da trắng; 
- Quốc hội lưỡng viện thỏa hiệp giữa bang lớn - nhỏ; bang có quyền tự trị rộng.

c. Cơ chế kiểm soát chặt chẽ: 
- Tam quyền phân lập với kiềm chế lẫn nhau; phân quyền liên bang - bang;
- “quyền lực kiềm chế quyền lực”; lưỡng đảng hạn chế độc đoán.

d. Tính ổn định cao: 
- Nguyên tắc cơ bản thể chế hóa cao độ, uyển chuyển, các đảng chia sẻ giá trị chung.

- Đảm bảo hệ thống không đảo lộn, góp phần Mỹ thành siêu cường.
	1. Lịch sử hình thành thể chế chính trị Mỹ như thế nào?

2. Đặc điểm bản chất giai cấp của thể chế chính trị Mỹ là gì?

3. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong thể chế chính trị Mỹ như thế nào?

4. Vai trò, quyền hạn và cách bầu cử Tổng thống Mỹ được quy định ra sao trong chế độ Tổng thống?

5. Quốc hội Mỹ được tổ chức theo chế độ lưỡng viện với cơ cấu và quyền hạn chính của từng viện là gì?

6. Hệ thống tòa án Mỹ bao gồm những cấp nào ở Liên bang và các bang, với thẩm quyền nổi bật ra sao?

7. Hệ thống đảng chính trị Mỹ có đặc điểm lưỡng đảng nổi bật, nguyên nhân tồn tại và tổ chức của hai đảng lớn là gì?

8. Các nhóm lợi ích ở Mỹ có đặc điểm, loại hình và phương thức hoạt động chính nào để ảnh hưởng đến chính sách?

	2
	Câu 2: 
Nhà nước Mỹ được tổ chức và hoạt động như thế nào?
	2.1. Chế độ Tổng thống

- Mỹ là điển hình chế độ Cộng hòa Tổng thống; Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu hành pháp và tổng tư lệnh quân đội, có quyền lực lớn 

- Bầu cử Tổng thống qua đại cử tri đoàn, nhiệm kỳ 4 năm tối đa 2 nhiệm kỳ; có thể bị truất quyền qua luận tội.

- Chính phủ gồm 15 bộ và các cơ quan độc lập; Nội các chỉ tư vấn; - Văn phòng Tổng thống (Nhà Trắng, NSC, OMB) hỗ trợ mạnh mẽ, củng cố quyền lực Tổng thống nhưng bộ máy lớn hạn chế kiểm soát toàn bộ.

2.2. Quốc hội Mỹ

Tổ chức lưỡng viện: 
- Thượng viện (100 nghị sĩ, nhiệm kỳ 6 năm, bình đẳng bang) và -  - Hạ viện (dựa dân số, nhiệm kỳ 2 năm); có hệ thống ủy ban thường trực và hỗn hợp chuyên môn hóa công việc.

- Quyền lập pháp chính (ban hành luật, thuế, ngân sách); quyền giám sát, điều tra, luận tội hành pháp; kiềm chế Tổng thống (phê chuẩn bổ nhiệm, hiệp ước, bác phủ quyết) và tư pháp (quy định quy mô tòa án).

2.3. Hệ thống Tòa án Mỹ

Hai hệ thống song song: 
- Tòa án Liên bang (khu vực → thượng thẩm → Tối cao, thẩm phán suốt đời) và tòa án bang (thường 3 cấp).

- Thẩm quyền: xét xử vi phạm Hiến pháp, luật Liên bang, tranh chấp liên bang; kiểm hiến luật, kiềm chế lập pháp và hành pháp (hủy văn bản trái pháp luật).

2.4. Chế độ Liên bang

- Phân quyền giữa Liên bang và bang: Hiến pháp/luật Liên bang tối thượng, nhưng bang giữ quyền không trao cho Liên bang (sửa đổi X).

- Các bang có Quốc hội, Thống đốc, tòa án riêng; đơn vị hạ tầng: hạt, thành phố, thị trấn với mức tự trị khác nhau.
	

	
	Câu 3: 
Hệ thống đảng chính trị Mỹ  hình thành, phát triển như thế nào?
	3.1. Quá trình hình thành và phát triển các đảng chính trị ở Mỹ

- Giai đoạn đầu (cuối TK XVIII): Hình thành hai đảng đầu tiên từ Federalists (tiền thân Đảng Cộng hòa) và Anti-Federalists (tiền thân Đảng Dân chủ).

- 1801-1828: Đảng Cộng hòa - Dân chủ cầm quyền lâu dài, sau phân hóa thành Đảng Dân chủ và Whigs.

- 1828-1865: Thống trị của Dân chủ và Whigs, sau nội chiến 1861-1865 hình thành Đảng Cộng hòa hiện đại đại diện miền Bắc công nghiệp.

- Từ sau nội chiến đến nay: Hai đảng lớn cân bằng, thay nhau cầm quyền; các đảng nhỏ tồn tại nhưng không thắng cử Tổng thống; Đảng Cộng sản Mỹ bị đàn áp, ảnh hưởng yếu.

3.2. Đặc điểm hệ thống đảng chính trị Mỹ

- Không có cơ sở cho đảng cực tả/hữu; đảng chủ yếu là đảng bầu cử, liên minh lỏng lẻo, không cương lĩnh nhất quán, tập trung giành thắng lợi bầu cử.

- Tổ chức phi tập trung, thiếu kỷ luật, không ràng buộc đảng viên.

Đặc trưng lưỡng đảng bền vững do nguồn gốc lịch sử, cử tri ôn hòa, hệ thống bầu cử phức tạp, và tính linh hoạt của hai đảng lớn.

3.3. Tổ chức của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa

- Hai đảng thống nhất bảo vệ tư hữu, Hiến pháp, chống cộng sản; Dân chủ đại diện tầng lớp dưới (nghèo, trung lưu, da màu, lao động); Cộng hòa đại diện tầng lớp trên (kinh doanh, bảo thủ kinh tế).

- Cơ cấu “kim tự tháp”: cấp địa phương (khu dân cư, hạt) → cấp bang → cấp liên bang (ủy ban toàn quốc và hội nghị đảng 4 năm/lần).

- Quyền lực phân tán, độc lập giữa các cấp; vai trò nổi bật chỉ trong kỳ bầu cử.
	

	
	Câu 4:

Đặc điểm, phân loại, hoạt động của các nhóm lợi ích ở Mỹ ra sao?
	4.1. Đặc điểm các nhóm lợi ích Mỹ

- Không tập trung tranh giành chức vụ chính quyền qua bầu cử.

- Hoạt động kết hợp chính trị (hỗ trợ đảng phái) và phi chính trị (nghề nghiệp, vấn đề xã hội).

- Thường tồn tại ngắn hạn, gắn với vấn đề cụ thể; đại diện lợi ích bộ phận, cục bộ.

- Cơ cấu tổ chức lỏng lẻo, đa dạng: nhóm giai tầng, nghề nghiệp, vấn đề xã hội, lãnh thổ, cải cách.

4.2. Các nhóm lợi ích tiêu biểu

- Nhóm thực hiện chính sách bảo thủ (Hiệp hội nhà sản xuất, Phòng Thương mại Hoa Kỳ...).

- Các quỹ lớn từ gia đình giàu/công nghiệp (Quỹ Rockefeller, Ford...).

- Tổ chức phi chính phủ (NGO) nhân đạo, từ thiện, phát triển.

- Tổ chức chính trị - xã hội của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, tôn giáo...

4.3. Hoạt động của các nhóm lợi ích

- Quan hệ công chúng: vận động dư luận ủng hộ lợi ích nhóm.

- Tham gia bầu cử: hỗ trợ ứng cử viên, đóng góp tài chính vận động.

- Làm lobby: trực tiếp/gián tiếp tác động quan chức lập pháp và hành pháp.

- Là lực lượng quan trọng trong dân chủ đại diện Mỹ, ảnh hưởng lớn đến lập pháp và hành pháp tùy theo thực lực.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

------------------------------------000000--------------------------------------
III. Bài 3
1. Tên bài: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC 

2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên
- Về kiến thức:  Nắm được hoàn cảnh ra đời, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thể chế chính trị CHLB Đức. 

- Về kỹ năng: Rèn luyện tư duy lý luận, so sánh giữa các thể chế chính trị khác nhau; từ đó vận dụng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế chính trị.

- Về tư tưởng: Củng cố, xây dưng lập trường tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin; Tích cực, chủ động, khách quan trong đổi mới thể chế chính trị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu lịch sử hình thành, đặc điểm, cấu trúc, chức năng thể chế chính trị Đức...
	1. Nắm vững lịch sử hình thành, đặc trưng thể chế chính trị Đức?

2. Có khả năng phân tích, so sánh các vấn đề chính trị - xã hội của Đức?

3. Có thái độ phê phán đối với bản chất dân chủ tư sản và ủng hộ đấu tranh tiến bộ vì dân chủ thực sự?
	 Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích, so sánh, đối chiếu các đặc trưng thể chế chính trị Đức. Đánh giá vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, đảng phái chính trị Đức.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Nhận thức thể chế chính trị Đức là dân chủ tư sản. Thể hiện quan điểm ủng hộ đấu tranh của giai cấp lao động và các lực lượng tiến bộ vì dân chủ thực sự, xã hội chủ nghĩa.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. TS Vũ Hồng Anh (1997), Tổ chức và hoạt động của Chính phủ một số nước trên thế giới, Hà Nội.
2. PGS.TS.Thái Vĩnh Thắng, PGS.TS.Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương (2008), Thể chế chính trị các nước Châu Âu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Sự ra đời và phát triển của thể chế chính trị của Cộng hòa Liên bang Đức như thế nào?
	1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

a. Điều kiện tự nhiên và dân cư

- Đức nằm trung tâm châu Âu, diện tích 357.000 km², địa hình đa dạng (đồng bằng Bắc, cao nguyên Trung, núi Nam). 
- Khí hậu ôn đới, sông ngòi phát triển, rừng chiếm 1/4 lãnh thổ. Tài nguyên chính: than đá lớn, quặng sắt dồi dào nhưng phẩm cấp thấp. - Dân số ~82 triệu (mật độ cao 229 người/km²), đô thị hóa 90%, người Đức chiếm 94%. 
- Cơ cấu giai cấp: tư bản và trung lưu chi phối, khoảng cách giàu nghèo tăng; 88% lao động làm công ăn lương. Tôn giáo: Tin lành 47%, Thiên chúa giáo 36%.

b. Lịch sử hình thành và phát triển

- Từ các bộ tộc man tộc cổ đại, qua Đế chế thứ nhất (800), phong kiến phân quyền, đến thống nhất dưới Phổ (Đế chế thứ hai 1871). 
- Gây hai chiến tranh thế giới, thất bại dẫn đến Cộng hòa Weimar (1919). Phát xít lên nắm quyền (1933), gây WWII, Đức bị chia cắt (1949): Tây Đức (CHLB Đức - tư bản), Đông Đức (CHDC Đức - XHCN). 
- Thống nhất năm 1990, thủ đô chuyển về Berlin.

c. Hiến pháp

Luật Căn bản 1949 dựa trên 5 nguyên tắc: 
- Cộng hòa, dân chủ, liên bang, xã hội & pháp quyền, phân quyền kiểm tra lẫn nhau. 
- Quyền lực thuộc nhân dân, lập pháp chính ở Hạ viện và Hội đồng liên bang, hành pháp Chính phủ, tư pháp độc lập. 
- Bảo vệ quyền dân sự tuyệt đối, ưu tiên luật quốc tế; Thủ tướng quyền lực thực tế lớn hơn Tổng thống.

1.2. Đặc điểm thể chế chính trị Cộng hòa Liên bang Đức

- Thể chế đại nghị liên bang với phân quyền "mềm": Nghị viện tối cao, giám sát hành pháp; 
- Thủ tướng là trung tâm quyền lực thực sự. 
- Hệ thống "hai đảng rưỡi" buộc liên minh, tránh tập trung quyền lực.
- Quyền lực kiềm chế đối trọng, nhưng thực chất thuộc tập đoàn tư bản; nhân dân lao động khó tham gia bộ máy nhà nước.
	1. Lịch sử hình thành nhà nước Đức như thế nào?

2. Hiến pháp Đức được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản nào?

3. Đặc điểm nổi bật của thể chế chính trị đại nghị liên bang ở Đức là gì?

4. Cấu trúc, quyền hạn và mối quan hệ giữa Hạ viện và Thượng viện Đức ra sao?

5. Vai trò thực tế của Tổng thống và Thủ tướng liên bang Đức trong hệ thống chính trị là gì?

6. Các đảng phái chính trị lớn ở Đức như thế nào?

7. Chế độ bầu cử Hạ viện Đức áp dụng mô hình nào và có những quy định nổi bật gì?

	
	Câu 2:  
Cơ cấu tổ chức, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước Đức là gì? 
	2.1. Quốc hội - chế độ Đại nghị

a. Hạ viện (Bundestag)

- Cơ quan duy nhất do dân trực tiếp bầu (nhiệm kỳ 4 năm), 
- Quyền lực tối cao: lập pháp, thông ngân sách, bầu và giám sát Chính phủ, bầu 1/2 thẩm phán Tòa Hiến pháp. Có khoảng 603 thành viên (2002), tổ chức ủy ban thường trực và điều tra. Giám sát hiệu quả qua chất vấn, bất tín nhiệm xây dựng Thủ tướng.

b. Thượng viện - Hội đồng Liên bang (Bundesrat)

- 68 thành viên do Chính phủ 16 bang bổ nhiệm (kiêm nhiệm), đại diện lợi ích bang. 
- Vai trò lập pháp hạn chế hơn Hạ viện, chủ yếu bảo vệ quyền địa phương; bỏ phiếu theo khối bang.

c. Quá trình lập pháp

- Sáng kiến từ Chính phủ, Nghị viện, bang. Dự luật qua 3 lần đọc ở Hạ viện, Thượng viện có quyền phản đối (có thể bị Hạ viện bác). 
- Tổng thống không phủ quyết; Chính phủ có quyền can thiệp khẩn cấp.

2.2. Chính phủ

a. Tổng thống liên bang

- Nguyên thủ nghi thức, do Hội nghị liên bang bầu (nhiệm kỳ 5 năm, tối đa 2 nhiệm kỳ). 
- Quyền hạn đại diện, bổ nhiệm (theo đề nghị), nhưng phải có chữ ký Thủ tướng/Bộ trưởng phê chuẩn.

b. Chính phủ liên bang

- Thủ tướng do Hạ viện bầu, là trung tâm quyền lực thực sự: quyết định chính sách, điều hành Nội các (~15-20 Bộ trưởng). 
- Chính phủ chịu trách nhiệm trước Hạ viện (bất tín nhiệm lẫn nhau). Bộ máy hành chính liên bang gọn nhẹ, 90% công việc do bang đảm nhận.

2.3. Hệ thống Tòa án

a. Tòa án Hiến pháp liên bang

- Độc lập, bảo vệ Hiến pháp: giải thích luật, tranh chấp liên bang-bang, hợp hiến đảng phái. 
- Có 16 thẩm phán (nửa do mỗi viện bầu), nhiệm kỳ 12 năm.

b. Tòa án Tối cao liên bang

- Có 5 tòa chuyên biệt: thường, lao động, hành chính, tài chính, xã hội.
- Thẩm phán độc lập, bổ nhiệm bởi Bộ trưởng và ủy ban Nghị viện.

2.4. Chế độ Liên bang

a. Cấp bang

16 bang có chủ quyền riêng (hiến pháp, Quốc hội, Chính phủ, tư pháp). Thủ hiến đại diện bang; bang thực thi hầu hết luật liên bang.

b. Chính quyền địa phương

Dưới bang: vùng, huyện, xã/thành phố tự quản. Cơ quan do dân bầu, tự quyết định công việc địa phương trong khuôn khổ pháp luật.

c. Sự phân chia các nhiệm vụ cơ bản

Liên bang: đối ngoại, quốc phòng, tiền tệ...; Bang: văn hóa, giáo dục, cảnh sát...; Địa phương: y tế, năng lượng... Rõ ràng, độc lập, không can thiệp lẫn nhau.
	

	3
	Câu 3:  
Hệ thống đa đảng ở Đức được tổ chức như thế nào? 
	3.1. Đảng Xã hội - Dân chủ (SPD)

- Thành lập 1863, gần 1 triệu đảng viên (công chức, công nhân...).
- Từ chối chủ nghĩa Mác, chuyển thành “đảng của toàn dân”, ủng hộ kinh tế thị trường xã hội, cải cách điều hòa giai cấp.

- 4 lần cầm quyền, nổi bật 1969-1982 và từ 1998 (liên minh với Đảng Xanh).

3.2. Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU)

- Thành lập 1945, ~734.000 đảng viên (đại tư bản, giáo sĩ, công chức, nông dân khá giả...).

- Bảo thủ, đại diện tư bản, từng cầm quyền 1983-1998 (liên minh với CSU và FDP).

3.3. Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU)

- Thành lập 1945, cực hữu, hoạt động chủ yếu ở Bavaria (~178.000 đảng viên).

- Thực chất là bộ phận của CDU.

3.4. Đảng Dân chủ Tự do (FDP)

- Thành lập 1948, ~72.000 đảng viên (doanh nhân, trí thức, công chức...).

- Ủng hộ tự do kinh doanh, cạnh tranh, từng tham gia liên minh cầm quyền với CDU.

3.5. Đảng Xanh

- Thành lập 1980, >30.000 đảng viên, tập trung bảo vệ môi trường và sinh thái.

- Chống chiến tranh, chạy đua vũ trang, phản đối bóc lột tư bản; tham gia liên minh cầm quyền với SPD từ 1998.

3.6. Các đảng nhỏ khác

- Đảng Dân tộc Dân chủ (NPD): cực hữu, tư tưởng phát xít mới.

- Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ (PDS): kế thừa Đảng XHCN Đông Đức, theo chủ nghĩa Mác-Lênin.

- Đảng Cộng sản Đức: theo chủ nghĩa Mác, đấu tranh cho dân chủ và xã hội chủ nghĩa.

- Các đảng khác: Alliance 90, Nông dân Dân chủ Đức...

- Các đảng trong Quốc hội thành lập đảng đoàn, đóng vai trò kiểm soát quyền lực, thúc đẩy hợp tác và ổn định chính trị theo nguyên tắc “hai đảng rưỡi” (hai đảng lớn thay nhau cầm quyền, liên minh với đảng nhỏ).
	

	4
	Câu 4:  
Các nhóm lợi ích ở Đức được tổ chức như thế nào? 
	4.1 Nhóm thể chế: 
- Hội Các thành phố Đức.

- Tổ chức giới chủ: Hiệp hội Người thuê lao động, Liên đoàn Phòng thương mại, Liên đoàn Kỹ nghệ Đức...

- Công đoàn: 3 tổ chức lớn (DAG, DBD, DGB với 17 công đoàn ngành, mạnh nhất là luyện kim).

4.2. Tổ chức nông nghiệp:
 - Nhóm áp lực mạnh nhất nhằm bảo hộ nông nghiệp.

- Các nhóm lợi ích, đặc biệt giới chủ đại tư sản, được xem là “nhánh quyền lực không chính thức”, đứng hậu trường chi phối lập pháp và hành pháp. 
- Các tổ chức nhân đạo đấu tranh vì hòa bình, môi trường, chống vũ khí hạt nhân.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

---------------------------00000----------------------------
IV. Bài 4
1. Tên bài: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA PHÁP
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết 

3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Kiến thức cơ bản về thể chế chính trị Nhà nước Pháp, hệ thống các đảng chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Về kỹ năng: Nắm bắt được các đặc điểm, nội dung cơ bản, những giá trị của thể chế chính trị Pháp.
- Về tư tưởng:Nhận thức được vai trò quan trọng và ý thức trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng thể chế chính trị nước mình.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu rõ quá trình hình thành, đặc trưng, tổ chức và vận hành các cơ quan quyền lực nhà nước Pháp. Hiểu vai trò của các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội dân sự ở Pháp.
	1. Nắm vững lịch sử, đặc trưng thể chế chính trị Pháp?

2. Có khả năng phân tích, đánh giá tổ chức quyền lực nhà nước Pháp?

3. Nắm được giá trị dân chủ phổ quát của Pháp, đồng thời khẳng định tư tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích, so sánh lịch sử phát triển thể chế chính trị Pháp. Đánh giá tổ chức, chức năng, mối quan hệ quyền lực giữa các cơ quan nhà nước.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Nhận thức tích cực về tính ổn định, hiệu quả của chính thể cộng hòa lưỡng tính Pháp như mô hình thành công sau nhiều biến động lịch sử. Tham khảo cho xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị.

	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc
1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. GS,TS Nguyễn Văn Huyên (chủ biên): Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ (mô hình và tổ chức hoạt động), tr.219-292, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007.2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1996.
2. PGS.TS.Thái Vĩnh Thắng, PGS.TS.Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương (2008), Thể chế chính trị các nước Châu Âu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Thể chế chính trị Cộng hòa Pháp đã hình thành, phát triển như thế nào?
	1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển:

- Pháp trải qua nhiều biến động thể chế từ quân chủ đến 5 nền cộng hòa, 2 đế chế, chế độ phát xít; 
- ổn định từ Cộng hòa thứ Năm (Hiến pháp 1958) do De Gaulle xây dựng, với khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái” từ Cách mạng 1789.

1.2. Đặc điểm thể chế chính trị:

- Chính thể cộng hòa lưỡng tính (hỗn hợp nghị viện - tổng thống), tăng quyền Tổng thống, hạn chế Nghị viện.

- Tổng thống bầu trực tiếp, bổ nhiệm Thủ tướng, có quyền giải tán Nghị viện; Chính phủ chịu trách nhiệm trước Tổng thống và Hạ viện.

- Nguyên tắc phân quyền rõ ràng, có Hội đồng Bảo hiến giám sát hợp hiến; khác biệt với Mỹ và Anh.
	1. Lịch sử thể chế chính trị Pháp đã trải qua bao nhiêu nền cộng hòa và đặc trưng nổi bật của nền Cộng hòa thứ Năm là gì?

2. Đặc điểm chính của chính thể cộng hòa lưỡng tính (nửa tổng thống) ở Pháp theo Hiến pháp 1958 là gì?

3. Vai trò và quyền hạn của Tổng thống Cộng hòa Pháp so với Thủ tướng và Nghị viện như thế nào?

4. Nghị viện Pháp được tổ chức theo mô hình nào và sự khác biệt quyền lực giữa Hạ viện với Thượng viện ra sao?

5. Hệ thống tư pháp và chính quyền địa phương ở Pháp được tổ chức dựa trên những nguyên tắc nào?

6. Chế độ đa đảng ở Pháp có đặc điểm gì và một số đảng chính trị tiêu biểu là những đảng nào?

7. Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự (công đoàn, tổ chức tư vấn, bảo vệ quyền con người) trong hệ thống chính trị Pháp là gì?

8. Những giá trị nào của thể chế chính trị Pháp được đề xuất tham khảo để xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam?


	
	Câu 2: 
Bộ máy nhà nước Cộng hòa Pháp được tổ chức và vận hành như thế nào?
	2.1. Nghị viện:

- Mô hình lưỡng viện (Hạ viện 577 đại biểu bầu trực tiếp, Thượng viện 348 thành viên bầu gián tiếp).

- Chức năng: lập hiến, lập pháp, giám sát, phê chuẩn điều ước, phân bổ tài chính.

- Hạ viện có quyền lực vượt trội (tiếng nói cuối cùng trong lập pháp, bất tín nhiệm Chính phủ); Thượng viện mang tính tư vấn, ổn định.

2.2. Tổng thống và Chính phủ:

- Tổng thống: Bầu trực tiếp, nhiệm kỳ 5 năm; quyền lớn (bổ nhiệm Thủ tướng, giải tán Hạ viện, chỉ huy quân sự, đặc xá, quyền khẩn cấp theo Điều 16); không chịu trách nhiệm chính trị trước Nghị viện.

- Chính phủ: Lưỡng đầu (Tổng thống hoạch định chính sách, Thủ tướng điều hành); chịu trách nhiệm trước Tổng thống và Hạ viện; Hội đồng Bộ trưởng do Tổng thống chủ tọa.

2.3. Hệ thống tư pháp:

- Độc lập, xét xử hai cấp, công khai; phân hệ thống tư pháp (hình sự, dân sự) và hành chính (đầu tàu Hội đồng Nhà nước).

- Thẩm phán bổ nhiệm suốt đời, chỉ tuân theo pháp luật.

2.4. Chính quyền địa phương:

- Phân cấp xã - tỉnh - vùng; tự quản, tự chủ tài chính, không thứ bậc.
- Trung ương kiểm tra pháp lý qua tỉnh trưởng (tản quyền); tăng quyền tự quản sau Luật 1982.
	

	
	Câu 3: 
Hệ thống đảng chính trị ở Cộng hòa Pháp được tổ chức và hoạt động như thế nào?
	3.1. Hệ thống Đảng chính trị:

- Pháp có chế độ đa đảng lâu đời (khoảng 30 đảng hợp pháp), tự do thành lập nhưng phải đăng ký và tuân thủ giá trị cộng hòa.

- Đặc trưng: Các đảng tập hợp thành hai phe tả - hữu rõ rệt; liên minh do bầu cử hai vòng và nhu cầu nắm quyền; không có đảng nào thực sự thống trị lâu dài.

3.2. Một số đảng chính trị tiêu biểu:

- Đảng Xã hội (PS): Thành lập 1969, cầm quyền 1981-1995 dưới F. Mitterrand (phe tả).

- Đảng Cộng sản Pháp (PCF): Thành lập 1920, cực thịnh sau WWII, hiện suy giảm ảnh hưởng.

- Đảng Xanh: Ra đời 1980s, phe tả, tập trung bảo vệ môi trường, chống nguyên tử.

- Đảng Tập hợp vì nền cộng hòa (RPR): Do J. Chirac sáng lập 1976, phe hữu, theo tư tưởng De Gaulle.

- Đảng Liên minh dân chủ Pháp (UDF): Thành lập 1977, trung hữu, ủng hộ dân chủ tự do và châu Âu.
	

	
	Câu 4. Các tổ chức xã hội dân sự ở Pháp được tổ chức và hoạt động như thế nào?
	4.1. Các tổ chức Công đoàn:

- Đa dạng, bao gồm nghiệp đoàn giới chủ và người lao động.

- Bảo vệ quyền lợi, có tiếng nói mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến chính trị và hoạch định chính sách; 
- Một số tổ chức lớn như Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp (CFDT).

4.2. Các tổ chức có chức năng tư vấn:

- Vai trò quan trọng trong phản biện, tư vấn chính sách vĩ mô cho Chính phủ.

- Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Nhà nước – giúp chính sách sát thực tế và nhận ủng hộ xã hội.

4.3. Các tổ chức về quyền con người, quyền công dân:

- Đa dạng (tổ chức nghị viện, phi chính phủ); tập hợp chuyên gia pháp lý, hoạt động nhân quyền.

- Góp phần nâng cao trách nhiệm chính trị, bảo vệ quyền con người – truyền thống nổi bật của Pháp.
	

	
	Câu 5. 
Những giá trị nào có thể tham khảo để đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam?
	5.1. Trung tâm là Nhà nước pháp quyền: 
Hiến pháp và pháp luật tối thượng, mọi quyền lực dựa trên pháp luật; Việt Nam cần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, kết hợp phổ quát với bản sắc dân tộc.

5.2. Tham khảo tranh cử/thi tuyển:

 tự do, cạnh tranh lành mạnh để chọn lãnh đạo tài năng; cần quy định pháp lý chặt chẽ, khách quan, minh bạch.
5.3. Phân quyền 

Áp dụng phân quyền mềm dẻo và kiểm soát quyền lực (lưỡng đầu hành pháp, giám sát lẫn nhau giữa lập pháp - hành pháp - tư pháp); Việt Nam cần cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong bộ máy nhà nước để tránh lạm quyền.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

--------------------------------00000------------------------------

V. Bài 5
1. Tên bài: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ NƯỚC ANH 

2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thể chế chính trị Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ailen.
- Về kỹ năng: Hình thành tư duy chính trị, biết đánh giá bản chất, đặc điểm, đặc trưng của các nền chính trị trên thế giới.
- Về tư tưởng: Hiểu nền chính trị nước Anh. Kết hợp với hiểu thêm nền chính trị của các quốc gia khác để từ đó hình thành nên quan điểm chính trị của mình, vững tin vào nền chính trị của đất nước mình.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu khái quát lịch sử hình thành thể chế chính trị Anh. Nắm được cấu trúc nhà nước Anh. Phân tích được hệ thống đa đảng và tổ chức xã hội dân sự Anh.
	1. Đánh giá thể chế chính trị Anh?

2. Khẳng định con đường phát triển dần dần qua thỏa hiệp và truyền thống bất thành văn của Anh?

3. Hệ thống chính trị Anh để lại các giá trị gì đối với nghiên cứu hệ thống chính trị đương đại?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích được lịch sử hình thành, đặc trưng thể chế chính trị Anh. So sánh vai trò các thành phần quyền lực nhà nước, hệ thống đa đảng. Áp dụng kiến thức để nhận diện sự thỏa hiệp và tính linh hoạt của hệ thống chính trị Anh.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Thái độ tôn trọng đối với thể chế quân chủ lập hiến Anh. Hiểu rõ giá trị của hiến pháp bất thành văn, chủ quyền nghị viện, vấn đề thỏa hiệp và sự đoàn kết dân tộc dưới biểu tượng hoàng gia.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. GS,TS Nguyễn Văn Huyên (chủ biên): Hệ thống chính trị Anh, Pháp, Mỹ (mô hình và tổ chức hoạt động), tr.219-292, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2007.2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1996.
2. PGS.TS.Thái Vĩnh Thắng, PGS.TS.Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương (2008), Thể chế chính trị các nước Châu Âu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1. 
Nguồn gốc lịch sử, đặc trưng và vị thế của thể chế chính trị Anh?
	1.1.. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển nước Anh

- Tên đầy đủ: Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UK), gồm England, Scotland, Wales và Northern Ireland.

- Lịch sử hợp nhất: 1535 (England-Wales), 1707 (với Scotland), 1801 (với Ireland), 1922 (phía nam Ireland tách ra).

- Địa lý: Quốc đảo Tây Âu, diện tích 243.610 km², dân số ~64 triệu, thủ đô London, tiền tệ GBP.

- Lịch sử chính trị: Cách mạng tư sản 1642-1648 dẫn đến cộng hòa ngắn ngủi, sau đó thỏa hiệp với quý tộc (1660: Charles II phục vị; 1689: Đạo luật thừa nhận ngôi vua và quyền nghị viện), hình thành quân chủ lập hiến ("vua trị vì mà không cai trị").

- Thời đế quốc cực thịnh thế kỷ XIX, suy giảm sau Thế chiến II, tan rã thuộc địa.

- Hiện đại: Kinh tế lớn thứ 6 thế giới, cường quốc ảnh hưởng toàn cầu, thành viên thường trực HĐBA LHQ và nhiều tổ chức quốc tế.

1.2. Đặc điểm thể chế chính trị

- Chế độ: Quân chủ lập hiến với dân chủ nghị viện, hệ thống đa đảng.

- Các thành tố: Nhà vua (Nguyên thủ quốc gia), Nghị viện (lập pháp: Vua + Thượng viện + Hạ viện), Chính phủ (hành pháp do Thủ tướng lãnh đạo), Tư pháp độc lập.

- Hiến pháp: Bất thành văn (dựa trên quy ước, tiền lệ, tập quán, các văn kiện như Magna Carta 1215, Bill of Rights 1689).

Chủ quyền nghị viện tối thượng, có phân quyền một phần cho Scotland, Wales, Northern Ireland nhưng có thể thu hồi.
	1. Lịch sử hình thành Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland diễn ra qua những giai đoạn nào?

2. Đặc điểm chính của thể chế quân chủ lập hiến và hiến pháp bất thành văn ở Anh là gì?

3. Vai trò thực tế của Nữ hoàng (nay là Nhà vua) trong hệ thống chính trị Anh ra sao?

4. Cấu trúc và chức năng của Nghị viện Anh, bao gồm Hạ viện và Thượng viện, như thế nào?

5. Quyền lực và trách nhiệm của Thủ tướng cùng Chính phủ Anh được quy định ra sao?

6. Hệ thống tòa án Anh hoạt động độc lập như thế nào và cấu trúc các cấp tòa án chính?

7. Các đảng chính trị lớn ở Anh là những đảng nào và lịch sử luân phiên cầm quyền của chúng?

8. Vai trò của các nhóm áp lực và tổ chức xã hội dân sự trong hệ thống chính trị Anh là gì?

	2
	Câu 2: 
Thế chế nhà nước Anh được tổ chức và hoạt động như thế nào?
	2.1. Nữ hoàng và chế độ hoàng gia

- Cơ sở: Đạo luật 1689 xác lập quân chủ lập hiến ("vua trị vì mà không cai trị").

- Vai trò: Nguyên thủ quốc gia biểu tượng, đứng đầu lập pháp/hành pháp/tư lệnh vũ trang; thực tế quyền lực nghi lễ, có quyền tư vấn/cảnh cáo.

- Nữ hoàng Elizabeth II (nay đã qua đời): Trị vì 1952-2022, nguyên thủ của 16 nước Khối Thịnh vượng chung, biểu tượng đoàn kết.
- Hiện nay, vua nước Anh là Charles III.
2.2. Nghị viện

- Cơ quan lập pháp tối cao, gồm Nhà vua + Thượng viện + Hạ viện; quyền lực tối thượng theo học thuyết chủ quyền nghị viện.

- Hạ viện: Dân cử (~650 nghị sĩ), nhiệm kỳ 5 năm, quyền thông qua luật, kiểm soát tài chính, giám sát/bất tín nhiệm chính phủ.

- Thượng viện: ~700 thành viên (quý tộc, giám mục, bổ nhiệm trọn đời), vai trò tư vấn, trì hoãn luật, tòa phúc thẩm cao nhất (đang cải cách).

2.3. Chính phủ

- Hành pháp cao nhất, đứng đầu Thủ tướng (do đảng đa số Hạ viện đề cử, Nhà vua bổ nhiệm).

- Chế độ nghị viện: Chính phủ chịu trách nhiệm trước Hạ viện, có thể bị bất tín nhiệm; Thủ tướng quyền lực lớn (bổ nhiệm bộ trưởng, định hướng chính sách).

- Phân quyền hành chính: Scotland, Wales, Northern Ireland có chính quyền riêng nhưng dưới chủ quyền nghị viện trung ương.

2.4. Hệ thống tòa án

- Tư pháp độc lập nhưng liên quan Thượng viện; thẩm phán bổ nhiệm trọn đời.

- Cấu trúc: Tòa án Tối cao (từ 2009 thay thế vai trò Thượng viện), Tòa cấp cao (Phúc thẩm, Công lý cấp cao, Triều đình), Tòa cấp thấp (Địa hạt, Hòa giải).

- Đặc trưng: Án lệ ràng buộc, vai trò quan tòa trong xây dựng luật công cộng.
	

	3
	Câu 3: 
Hệ thống đảng phái chính trị ở Anh được tổ chức, hoạt động như thế nào?
	3.1. Chế độ đảng cầm quyền

- Hệ thống đa đảng, nhưng ba đảng lớn thống trị: Công đảng (Lao động), Đảng Bảo thủ, Đảng Dân chủ Tự do.

- Đảng chiếm đa số ghế Hạ viện (hoặc liên minh đa số) nắm chính quyền, lãnh đạo đảng đó trở thành Thủ tướng.

- Các đảng nhỏ hơn tồn tại ở Scotland (Đảng Dân tộc Scotland), Wales (Plaid Cymru), Bắc Ireland (các đảng liên hiệp và Sinn Fein), cùng Đảng Xanh, UKIP.

- Lịch sử: Từ thế kỷ 19, Bảo thủ và Tự do thống trị; sau Thế chiến II, Bảo thủ và Công đảng luân phiên cầm quyền; Đảng Dân chủ Tự do là đảng lớn thứ ba từ 1988.

3.2. Đảng Bảo thủ và Công đảng Anh

- Đảng Bảo thủ (Conservative Party, còn gọi Tory): Thành lập 1867, trung hữu, bảo hoàng, liên hiệp; nắm quyền phần lớn thế kỷ XX; lãnh đạo gần đây (thời bài viết): David Cameron (Thủ tướng 2010-nay).

- Công đảng (Labour Party): Thành lập 1900, cánh tả, liên minh nghiệp đoàn và xã hội chủ nghĩa; thay thế Đảng Tự do ở vị trí cánh tả; thắng lớn 1945, luân phiên cầm quyền với Bảo thủ.

- Lịch sử cầm quyền: Bảo thủ chiếm ưu thế (1834-2010 có nhiều giai đoạn dài); Công đảng cầm quyền các kỳ ngắn hơn (1924, 1929-1935, 1945-1951, 1964-1970, 1974-1979, 1997-2010).

- Nguồn gốc đảng phái: Từ Tory (Bảo thủ) và Whig (Tự do) thế kỷ 17; Công đảng nổi lên đầu thế kỷ 20; luân phiên cầm quyền Bảo thủ-Công đảng từ sau 1945.
	

	
	Câu 4:

Các tổ chức xã hội dân sự ở Anh đóng vai trò gì trong hệ thống chính trị?
	4.1. Các nhóm áp lực (nhóm lợi ích): 

Tổ chức bán độc lập phi chính phủ, gây áp lực lên Nghị viện và Chính phủ để bảo vệ lợi ích nhóm, ngăn chặn quyết định bất lợi.

4.2. Phân loại:

- Nhóm thể chế (hội quan chức, hội đồng tỉnh).

- Tổ chức quốc gia (hiệp hội thương mại, công đoàn, liên hiệp công đoàn).

- Hội nghề nghiệp (y học, giáo viên, nông dân) và các nhóm lợi ích khác.

4.3. Vai trò: 

Giám sát nhà nước, giảm bớt quyền lực Nghị viện, bảo vệ quyền con người, ngăn luật/phát triển chính sách vi phạm lợi ích dân chúng hoặc quyền tự do; góp phần cân bằng quyền lực.

Kết luận: Xã hội dân sự Anh phát triển mạnh, tạo áp lực hiệu quả lên chính sách và lập pháp.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
-----------------------------000000-----------------------
VI. Bài 6

1. Tên bài: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ LIÊN BANG NGA 
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Nội dung cơ bản nhất về: thể chế nhà nước, các đảng chính trị, các tổ chức xã hội dân sự trong thể chế chính trị Liên bang Nga.
- Về kĩ năng: Đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong thể chế chính trị Liên bang Nga, từ đó rút ra được những giá trị tích cực vận dụng vào nghiên cứu về thể chế chính trị ở Việt Nam.

- Về tư tưởng: Hiểu được thế chế chính trị Nga và lịch sử Xô Viết trước đó, kế thừa được những thành tựu của nhân loại phục vụ cho sự nghiệp đổi mới đất nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu khái quát lịch sử hình thành thể chế chính trị Liên bang Nga. Nắm cấu trúc và quyền hạn của bộ máy nhà nước Nga. 
Hiểu đặc trưng thể chế liên bang.
	1. Trình bày những đặc trưng cơ bản của thể chế chính trị Liên bang Nga?

2. Phân tích vai trò và quyền hạn của Tổng thống trong bộ máy nhà nước Liên bang Nga?

3. Đánh giá sự chuyển biến từ hệ thống một đảng sang đa đảng?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá cấu trúc bộ máy nhà nước Nga. Đánh giá các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội dân sự và sự chuyển biến từ đơn đảng sang đa đảng.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tôn trọng sự chuyển biến lịch sử của thể chế chính trị Nga. Thể hiện tư tưởng khách quan, khoa học khi phân tích thể chế chính trị Nga.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Vũ Dương Huân (chủ biên): Hệ thống chính trị Liên bang Nga – cơ cấu tác động đối với quá trình hoạch định chính sách đối ngoại, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002..

2. PGS.TS.Thái Vĩnh Thắng, PGS.TS.Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương (2008), Thể chế chính trị các nước Châu Âu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Thể chế chính trị Liên bang Nga được hình thành và phát triển như thế nào?
	1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

- Định nghĩa thể chế chính trị: hệ thống định chế, giá trị, chuẩn mực tổ chức và vận hành chế độ chính trị, bao gồm thể chế đảng, nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội.

- Liên bang Nga kế thừa vị thế của Liên Xô, vẫn là chủ thể quan trọng quốc tế dù không còn siêu cường.

- Điều kiện tự nhiên: 
diện tích lớn nhất thế giới (17 triệu km²), biên giới với 14 nước, đa dân tộc (người Nga chiếm 77,7%), dân số 142,9 triệu (2010), 83 chủ thể liên bang, tài nguyên phong phú.

- Lịch sử các giai đoạn: 
từ Nhà nước Nga-Kiép cổ (thế kỷ IX), ách Mông Cổ, thống nhất dưới Mát-xcơ-va, phong kiến tập quyền (thế kỷ XVI), cải cách Pie Đại đế (thế kỷ XVIII), cách mạng 1905-1907, Cách mạng Tháng Mười 1917, thành lập Liên Xô (1922), tan rã Liên Xô (1991), Nga độc lập với Hiến pháp 1993 hướng tới cộng hòa tổng thống.

1.2. Đặc điểm thể chế chính trị Liên bang Nga

- Theo Hiến pháp 1993: Nhà nước pháp quyền dân chủ liên bang với 83 chủ thể, hình thức cộng hòa tổng thống, Tổng thống có quyền hạn lớn.

- Tổng thống: bầu trực tiếp, nhiệm kỳ 6 năm (từ 2012), Tổng tư lệnh, lãnh đạo đối ngoại, bổ nhiệm Thủ tướng/Chính phủ, giải tán Đuma/Chính phủ.

Quốc hội lưỡng viện: Hội đồng Liên bang (166 đại biểu đại diện chủ thể, phê duyệt chiến tranh/khẩn cấp, bổ nhiệm tư pháp); Đuma Quốc gia (450 đại biểu bầu theo đảng, nhiệm kỳ 5 năm, thông qua luật/ngân sách, phê duyệt Thủ tướng).

- Bốn đảng chính tại Đuma (bầu cử 2011): Nước Nga Thống nhất (238 ghế, đảng chính quyền), Cộng sản (92), Nước Nga Công bằng (64), Dân chủ Tự do (56).

- Chính phủ: hành pháp tối cao, Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm (Đuma đồng ý), thực thi chính sách kinh tế-tài chính.
	1. Thể chế chính trị Liên bang Nga gồm những thành phần chính nào?

2. Lịch sử hình thành và phát triển thể chế chính trị Nga?

3. Theo Hiến pháp 1993, Liên bang Nga là nhà nước gì và có đặc trưng cơ bản nào?

4. Vai trò và quyền hạn chính của Tổng thống Liên bang Nga là gì?

5. Quốc hội Liên bang Nga được tổ chức như thế nào và quyền hạn của Đuma Quốc gia, Hội đồng Liên bang ra sao?

6. Hệ thống tư pháp Liên bang Nga bao gồm những cơ quan nào và chức năng chính của chúng?

7. Thể chế liên bang của Nga được cấu trúc như thế nào với các chủ thể lãnh thổ?

8. Sự chuyển biến từ hệ thống một đảng sang đa đảng ở Nga diễn ra như thế nào và vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội?

	2
	Câu 2: 
Nhà nước Liên bang Nga được tổ chức và hoạt động như thế nào?
	2.1. Chế độ Tổng thống

- Lịch sử: Ý tưởng từ những năm 1930, bị Stalin bác bỏ, tái xuất hiện dưới Gorbachev, thực hiện từ 1993.

- Tổng thống: Bầu trực tiếp, nhiệm kỳ 6 năm (trước 4 năm), từ 35 tuổi, cư trú Nga ≥10 năm, không quá 2 nhiệm kỳ liên tục; đứng trên ba nhánh quyền lực, bảo đảm phối hợp, độc lập cao.

- Vai trò & quyền hạn: Tổng tư lệnh, lãnh đạo đối ngoại, bổ nhiệm Thủ tướng (Đuma đồng ý), các bộ trưởng chủ chốt trực tiếp chỉ đạo, ban hành sắc lệnh, giải tán Chính phủ/Đuma, ân xá, chi phối tư pháp qua bổ nhiệm.

- Chấm dứt quyền hạn: Bất khả xâm phạm, từ chức, sức khỏe, bãi miễn (luận tội); Thủ tướng tạm quyền nếu trước hạn.

- Cơ quan trực thuộc: Văn phòng Tổng thống (tham mưu, điều phối); Hội đồng An ninh quốc gia (tư vấn an ninh, quốc phòng).

2.2. Nghị viện

Tổ chức lưỡng viện: 
a. Đuma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện).a. Đuma Quốc gia: 450 đại biểu, nhiệm kỳ 5 năm, bầu theo đảng; quyền hạn: thông qua luật, ngân sách, phê duyệt Thủ tướng, bất tín nhiệm Chính phủ, bổ nhiệm một số chức danh ngân hàng/kiểm toán/quyền con người, luận tội Tổng thống.

- Hoạt động: 27 ủy ban chuyên môn, họp 2 kỳ/năm, có thể họp kín/bất thường; Tổng thống có quyền giải tán trong trường hợp cụ thể.

b. Hội đồng Liên bang: Đại diện chủ thể (2 đại biểu/chủ thể), phê chuẩn luật từ Đuma, thay đổi biên giới, tình trạng chiến tranh/khẩn cấp, bổ nhiệm tư pháp cao cấp, bãi miễn Tổng thống.c. Quá trình thông qua luật: Sáng kiến từ nhiều cơ quan, Đuma thông qua 3 lần đọc, chuyển Hội đồng Liên bang (14 ngày), Tổng thống ký (14 ngày); có thể vượt qua veto bằng 2/3 phiếu hai viện.

2.3. Hệ thống Tư pháp

Độc lập, xét xử chỉ qua tòa án, cấm tòa đặc biệt.

a. Tòa án Hiến pháp: 19 thẩm phán, giám sát hợp hiến, giải quyết tranh chấp thẩm quyền, giải thích Hiến pháp.

b. Tòa án Tối cao: Xử án cao nhất dân sự/hình sự/hành chính, giám sát tòa dưới.

c. Tòa án Trọng tài Tối cao: Giải quyết tranh chấp kinh tế, khiếu nại tạm giam.

d. Viện Kiểm sát Tối cao: Giám sát thực thi pháp luật, công tố, kiểm sát tư pháp.

e. Thẩm phán: Độc lập, bất khả xâm phạm, bổ nhiệm bởi Tổng thống/Hội đồng Liên bang.

2.4. Thể chế Liên bang

- Cấu trúc: 83-89 chủ thể (21 nước cộng hòa, tỉnh, vùng, khu tự trị, tỉnh tự trị, 2 thành phố liên bang).

- Phân quyền: Chủ thể có lập pháp/hành pháp riêng; người đứng đầu trước bầu trực tiếp, sau 2004 do Tổng thống đề cử - lập pháp địa phương phê chuẩn.

- Chính quyền địa phương: Độc lập tự quản, ngân sách/thuế địa phương; tư pháp theo ngành dọc trung ương; ký hiệp định phân quyền với trung ương.
	

	3
	Câu 3: 
Hệ thống đảng chính trị ở Liên bang Nga như thế nào?
	3.1. Quá trình hình thành: 
- Nga đang chuyển biến từ hệ thống một đảng (thời Liên Xô, Đảng Cộng sản gắn liền với nhà nước) sang hệ thống đa đảng.

- Bắt đầu từ 1989-1990 với các tổ chức không chính thức; năm 1990 có luật về tổ chức xã hội; đến cuối 1991 có 26 đảng đăng ký; 
- Sau tan rã Liên Xô (1991) và bầu cử Đuma 1993, đa đảng phát triển mạnh.

- Đến 7/1998: Có 95 đảng chính trị và 154 phong trào chính trị, nhưng quy mô nhỏ, đảng viên ít (trừ Đảng Cộng sản Liên bang Nga khoảng 120-150 nghìn thành viên).

3.2. Các đảng lớn: 
- Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kế thừa Đảng CS Liên Xô, thành lập 1993); Đảng Nông nghiệp, Dân chủ Tự do, Dân chủ Nga, khối “Quả táo”, Sự lựa chọn dân chủ.

- Năm 2001: Ba đảng Thống nhất, Tổ quốc, Toàn Nga hợp nhất thành Đảng “Thống nhất - Tổ quốc - Toàn Nga” (sau là Nước Nga Thống nhất), trở thành đảng lớn, chỗ dựa cho Tổng thống Putin.

- Nguyên tắc hình thành đảng: Chủ yếu “từ dưới lên” (câu lạc bộ → nhóm → đảng, tổ chức lỏng lẻo, phụ thuộc lãnh tụ); hoặc “từ trên xuống” (do lãnh đạo cao cấp thành lập, phụ thuộc chính quyền); một số từ cơ sở kinh tế, cựu chiến binh, giới chủ.
	

	
	Câu 4:

Xã hội dân sự ở Liên bang Nga như thế nào?
	4.1. Các phong trào chính trị chủ yếu:

- Phong trào Dân chủ: Ra đời thời cải tổ, đối lập Đảng CS Liên Xô, đòi đa nguyên đa đảng; sau tan rã Liên Xô trở thành lực lượng lớn ủng hộ cải cách nhưng không hoàn toàn theo Chính phủ.

- Phong trào Cộng sản.

- Phong trào Dân tộc yêu nước và Quốc gia: Nhấn mạnh vai trò dân tộc Nga, khơi dậy tự hào dân tộc.

- Phong trào Trung dung: Đường lối ôn hòa, linh hoạt liên minh tả-hữu tùy tình hình.

4.2. Các tổ chức chính trị - xã hội chủ yếu:

- Công đoàn: Liên minh Công đoàn độc lập Nga (kế thừa cũ, ~4 triệu thành viên); Công đoàn tự do (chống hệ thống XHCN, liên minh dân chủ).

- Công nghiệp & kinh doanh: Liên minh nhà sản xuất, Đảng Tự do kinh tế, Hiệp hội doanh nghiệp tư nhân, v.v., liên kết với chính trị gia.

- Nông nghiệp: Liên minh/Đảng Nông nghiệp (ủng hộ tả, cộng sản); Đảng Nông dân, Hiệp hội Kinh tế nông nghiệp (liên minh dân chủ).

- Quân nhân: Bảo vệ quyền lợi quân nhân và gia đình.

- Phụ nữ & thanh niên: Tổ chức bảo vệ phụ nữ; Liên minh Thanh niên Nga (kế thừa Komsomol, trung dung).

- Tôn giáo: Các đảng Dân chủ - Thiên chúa giáo (ảnh hưởng yếu); Đảng/phong trào Hồi giáo (ủng hộ một số đảng).

- Dân tộc: Tổ chức bảo vệ dân tộc thiểu số địa phương (như Kapkaz, Daghestan); Đại hội/Liên minh dân tộc Nga bảo vệ dân tộc Nga.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
------------------------000000-----------------------
VII. Bài 7
1. Tên bài: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên về hệ thống chính trị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
- Về kỹ năng: Học viên có thể nắm bắt được lịch sử hình thành, đặc điểm, bản chất, cấu trúc, các thành tố của hệ thống chính trị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

- Về tư tưởng: Trên cơ sở kiến thức về hệ thống chính trị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, học viên có thái độ, lập trường tư tưởng đúng đắn trong việc nhìn nhìn nhận, phân tích các mối quan hệ chính trị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm lịch sử hình thành thể chế chính trị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiểu được vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
	1. Hãy trình bày lịch sử hình thành của thể chế chính trị Trung Quốc?

2. Phân tích cơ cấu tổ chức, chức năng và quyền hạn của các cơ quan nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc?

3. Hãy đánh giá vai trò của hệ thống hợp tác đa đảng, các tổ chức chính trị-xã hội Trung Quốc?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích lịch sử phát triển, đặc trưng thể chế chính trị Trung Quốc. Đánh giá cơ cấu tổ chức, chức năng, quyền hạn của các cơ quan nhà nước Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Hiểu vai trò lịch sử và hạt nhân lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủng hộ nguyên tắc tập trung dân chủ, hợp tác đa đảng. Thể hiện niềm tin vào đường lối cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Huy Quý (2004), Lịch sử hiện đại Trung Quốc, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Đỗ Tiến Sâm (chủ biên) (2003), Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc (1978 – 2003), Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 
Sự hình thành, phát triển của thể chế chính trị Trung Quốc như thế nào?
	1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển

Trung Quốc (CHNDTH) thành lập năm 1949, xây dựng nhà nước XHCN với lãnh thổ rộng lớn, dân số đông, đa dân tộc (người Hán chiếm 94%).

Các giai đoạn:

– 1949-1954: Chưa có Hiến pháp, dựa trên “Cương lĩnh chung”, chuyên chính dân chủ nhân dân, Đảng CS lãnh đạo tập trung dưới Mao Trạch Đông.

– 1954-1966: Hiến pháp 1954 xác lập chế độ XHCN, Mặt trận thống nhất bao gồm các đảng phái, đoàn thể.

– 1966-1976: Khủng hoảng do Đại cách mạng văn hóa vô hiệu hóa hệ thống chính trị.

– 1978-nay: Cải cách mở cửa dưới Đặng Tiểu Bình, thoát khủng hoảng, phát triển kinh tế thị trường XHCN, phục hồi hệ thống chính trị.

1.2. Đặc điểm thể chế chính trị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Xây dựng theo mô hình “Xô viết”: quyền lực thuộc nhân dân lao động, tập quyền thống nhất, không phân quyền.

- Nguyên tắc chính: Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân, hiệp thương chính trị, hợp tác đa đảng dưới lãnh đạo Đảng CS.

- Quốc hội (ĐHĐBND toàn quốc) là quyền lực tối cao, thành lập và giám sát các cơ quan nhà nước.

- Quốc vụ viện là cơ quan hành pháp, thống nhất quản lý từ trung ương đến địa phương.

- Hệ thống tư pháp độc lập với Viện kiểm sát giám sát pháp luật; có Hội đồng Quân sự trung ương đặc thù.

- Hệ thống đa đảng nhưng các đảng khác chấp nhận lãnh đạo của Đảng CS, không đối lập.

- Đảng CS là lực lượng lãnh đạo duy nhất, được hiến pháp công nhận.
	1. Các giai đoạn lịch sử phát triển thể chế chính trị Trung Quốc từ 1949 đến nay bao gồm những giai đoạn nào?

2. Cơ quan quyền lực nhà nước tối cao ở Trung Quốc là gì và có những quyền hạn chính nào?

3. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhà nước được quy định như thế nào?

4. Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc có những chức trách và quyền hạn chính nào?

5. Hệ thống tư pháp Trung Quốc bao gồm những cơ quan nào và chức năng chính ra sao?

6. Trung Quốc có mấy đảng phái ngoài Đảng Cộng sản và họ hoạt động dưới nguyên tắc gì?



	
	Câu 2: 
Tổ chức và vận hành của Bộ máy nhà nước Trung Quốc như thế nào?
	2.1. Đại hội đại biểu nhân dân (Quốc hội)

- Quốc hội (ĐHĐBND toàn quốc) là cơ quan quyền lực tối cao, đại biểu do bầu cử, nhiệm kỳ 5 năm, họp hàng năm.

- Quyền hạn: Sửa đổi Hiến pháp, ban hành luật, bầu/bãi miễn Chủ tịch nước, Thủ tướng, lãnh đạo tư pháp và quân sự; phê chuẩn kế hoạch kinh tế, ngân sách; quyết định chiến tranh/hòa bình.

- Ủy ban Thường vụ: Cơ quan thường trực, giải thích Hiến pháp, ban hành luật, giám sát các cơ quan nhà nước, quyết định tuyên chiến, đặc xá.

- Hội nghị Ủy viên trưởng chỉ đạo công việc hàng ngày và các ủy ban chuyên môn (Dân tộc, Lập pháp, Tư pháp...).

2.2. Quốc vụ viện (Chính phủ)

- Là cơ quan hành chính tối cao, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban Thường vụ.

- Thành phần: Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng...; nhiệm kỳ 5 năm, không quá 2 nhiệm kỳ.

- Chức trách: Ban hành biện pháp hành chính, đề xuất dự án luật, thống nhất lãnh đạo các bộ và địa phương, lập kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách, quản lý nội chính-ngoại giao, quốc phòng.

2.3. Hệ thống Tư pháp

- Tòa án nhân dân: 4 cấp (tối cao, cấp cao, trung gian, cơ sở) + tòa đặc biệt; xét xử công khai, thẩm phán độc lập.

- Viện Kiểm sát nhân dân: 4 cấp tương ứng; giám sát tuân thủ pháp luật, thực hiện công tố, giám sát công an, tòa án, nhà tù.

- Viện Kiểm sát độc lập thực hiện quyền kiểm sát và công tố.

2.4. Chính quyền địa phương

- Phân cấp hành chính: 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc, đặc khu Hồng Kông-Ma Cao; Đài Loan coi là tỉnh thứ 23.

- ĐHĐBND địa phương: Cơ quan quyền lực địa phương, ban hành quy định địa phương, bầu và giám sát chính quyền cùng cấp.

- Chính phủ nhân dân địa phương: Cơ quan chấp hành của ĐHĐBND cùng cấp, chịu trách nhiệm kép (trước Đại hội và cấp trên).

- Đặc khu Hồng Kông, Ma Cao: Áp dụng “một quốc gia, hai chế độ”, tự trị cao độ, trung ương chỉ nắm ngoại giao và quốc phòng.
	

	
	Câu 3: 
Hệ thống đảng chính trị ở Trung Quốc tổ chức và hoạt động như thế nào?
	3.1. Đảng Cộng sản Trung Quốc

- Thành lập tháng 7-1921, lãnh đạo cách mạng thành lập CHNDTH năm 1949, trở thành đảng cầm quyền duy nhất.

- Cơ cấu chặt chẽ từ trung ương đến địa phương; Đại hội Đảng là cơ quan cao nhất, Thường vụ Bộ Chính trị là hạt nhân lãnh đạo.

- Các giai đoạn: Kháng chiến chống Nhật, xây dựng CNXH với sai lầm (“Đại nhảy vọt”, “Cách mạng Văn hóa”); từ 1978 cải cách mở cửa dưới Đặng Tiểu Bình.

- Các đại hội quan trọng: XII (1982) hiện đại hóa; XIV (1992) kinh tế thị trường XHCN; XV (1997) lý luận Đặng Tiểu Bình; XVI (2002) “Ba đại diện” của Giang Trạch Dân, kết nạp tư sản dân tộc.

- Hiện nay (2002): 66,355 triệu đảng viên, kiên trì xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc.

3. 2. Các đảng phái dân chủ

- Có 8 đảng phái dân chủ hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, hợp tác chứ không đối lập, tham gia hiệp thương chính trị.

- Các đảng:

a. Ủy ban cách mạng Quốc dân đảng TQ (gần 500.000 đảng viên, liên hệ Quốc dân đảng cũ).

b. Đồng minh Dân chủ TQ (1,17 triệu, trí thức văn hóa-giáo dục).

c. Hội Kiến quốc Dân chủ TQ (610.000, nhân sỹ kinh tế-công thương).

d. Hội Xúc tiến Dân chủ TQ (560.000, trí thức khoa học-văn hóa).

e. Đảng Dân chủ Công-Nông TQ (550.000, trí thức y tế-kỹ thuật).

g. Đảng Chí công TQ (130.000, Hoa kiều và nhân sỹ đối ngoại).

h. Học xã Cửu tam (570.000, trí thức khoa học cao cấp).

i. Đồng minh Tự trị-Dân chủ Đài Loan (1.400, nhân sỹ Đài Loan cư trú lục địa).

- Đặc điểm: Ra đời thời Quốc dân đảng thống trị, thành phần tư sản dân tộc và tiểu tư sản, tham gia xây dựng đất nước hơn 40 năm.
	

	
	Câu 4. 
Các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung Quốc tổ chức và hoạt động như thế nào?
	4.1 Tổng Công hội toàn quốc Trung Hoa

Thành lập: 5-1925. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Trung Quốc, gần 100 triệu đoàn viên, đại diện quyền lợi công nhân, viên chức, hoạt động trong xí nghiệp, nhà máy, công sở nhà nước.

4.2. Hội Liên hiệp Thanh niên toàn quốc Trung Hoa

Thành lập: 5-1949. Liên hợp các tổ chức thanh niên toàn quốc, hạt nhân là Đoàn Thanh niên Cộng sản (thành lập 5-1922, khoảng 57 triệu đoàn viên). Giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, là nguồn dự trữ kết nạp Đảng.

4.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa

Thành lập: 4-1949. Tổ chức của phụ nữ các dân tộc, đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính trị, lao động, tài sản, văn hóa, hôn nhân gia đình. Huy động phụ nữ ủng hộ chủ trương Đảng, giáo dục chính trị cho hội viên.

4.4. Hội Liên hợp Công thương nghiệp toàn quốc Trung Hoa

Thành lập: 10-1953. Đoàn thể của các giới công thương nghiệp.

4.5. Hiệp hội hữu hảo đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Thành lập: 5-1954. Thúc đẩy tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân các nước, làm cầu nối liên hệ với các tổ chức và nhân sĩ quốc tế.

4.6. Các tổ chức khác trong Hội nghị Hiệp thương

Hội Liên hiệp giới văn học nghệ thuật, Hiệp hội nhà văn, Hiệp hội thông tin toàn quốc, Hiệp hội khoa học kỹ thuật, Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước, Hội Liên hiệp người tàn tật toàn quốc…
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
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VIII. Bài 8
1. Tên bài: THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ  CÁC NƯỚC ASEAN
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về thể chế chính trị 1 số nước Asean
- Về kĩ năng: Học viên có thể so sánh đánh giá thể chế chính trị một số nước ASEAN từ đó rút ra giá trị tham khảo với Việt Nam
- Về tư tưởng: Học viên tôn trọng thể chế chính trị của các nước vì nó phù hợp với điều kiện mỗi quốc gia, và hiểu được những nội dung chủ yếu , có thể so sánh được những thể chế chính trị cơ bản.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm khái quát lịch sử - xã hội và sự đa dạng thể chế chính trị - kinh tế, cấu trúc, chức năng, quyền hạn của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và chính quyền địa phương của các nước khu vực Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.
	1. Trình bày về điều kiện tự nhiên, xã hội và các thể chế chính trị các nước ASEAN?

2. Phân tích cấu trúc, chức năng và đặc trưng của thể chế chính trị các nước ASEAN?

3. Sự thống nhất trong đa dạng về thể chế chính trị - kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển và hợp tác của ASEAN?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích và so sánh được những yếu tố của các nước ASEAN. Nhận diện và đánh giá các đặc trưng nổi bật, ưu điểm, hạn chế của từng thể chế chính trị các nước ASEAN.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Nhận thức rõ sự thống nhất trong đa dạng là đặc trưng cốt lõi của ASEAN, tôn trọng sự khác biệt về thể chế chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá giữa các quốc gia ASEAN.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học: Chính trị học so sánh – Từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, tr.89-tr.141, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.
2. TS Vũ Hồng Anh (1997), Tổ chức và hoạt động của Chính phủ một số nước trên thế giới, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1. 

Sự đa dạng về thể chế chính trị - kinh tế của ASEAN có đặc trưng nổi bật gì?
	1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, xã hội

- Đông Nam Á gồm 11 quốc gia (10 thành viên ASEAN + Đông Timor), chia thành lục địa (Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan) và hải đảo (Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei, Đông Timor; Malaysia có cả hai phần).

- Diện tích gần 4,5 triệu km², hầu hết tiếp giáp biển, vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quan trọng nối Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

- Giàu khoáng sản (thiếc, dầu mỏ, niken...), khí hậu nhiệt đới gió mùa, sông ngòi dày đặc, trữ lượng nước dồi dào.

- Dân số >600 triệu người, tập trung chủ yếu ở Indonesia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan; 
- Đa dạng dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo (Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo cùng tồn tại).

1.2. Đặc điểm chế độ kinh tế - xã hội và các loại hình thể chế chính trị

- Chế độ kinh tế - xã hội đa dạng: Việt Nam, Lào theo XHCN; các nước còn lại theo TBCN với trình độ phát triển khác nhau (Singapore cao nhất).

- Xã hội phân hóa giai cấp rõ rệt, giai cấp tư sản thống trị kinh tế - chính trị.

- Thể chế chính trị phức tạp, kết hợp chuyên chính tư sản với các tổ chức trung gian; các loại hình chính:

Quân chủ nhị nguyên: Brunei.

Quân chủ đại nghị: Thái Lan, Malaysia, Campuchia.

Cộng hòa tổng thống: Philippines, Indonesia.

Cộng hòa đại nghị: Singapore.

Cộng hòa XHCN: Việt Nam, Lào.

Quân sự: Myanmar.

- Đặc trưng nổi bật của ASEAN: thống nhất trong đa dạng về kinh tế - chính trị.
	1. Đông Nam Á bao gồm bao nhiêu quốc gia?

2. Các nước ASEAN có những loại hình thể chế chính trị nào và sự đa dạng này thể hiện như thế nào?

3. Thể chế chính trị Malaysia được tổ chức ra sao về lập pháp, hành pháp, tư pháp và vai trò của nhà vua?

4. Ở Thái Lan, nhà vua có vị trí như thế nào trong hệ thống quân chủ lập hiến và quyền lực thực tế thuộc về ai?

5. Thể chế chính trị Indonesia có đặc trưng gì nổi bật về cơ quan lập pháp (MPR và Hạ viện) và quyền lực của Tổng thống?

6. Singapore chuyển biến từ chế độ cộng hòa đại nghị sang cộng hòa lưỡng tính như thế nào và đảng cầm quyền có vai trò ra sao?

7. Sự thống nhất trong đa dạng về thể chế chính trị - kinh tế có ý nghĩa gì đối với sự phát triển và hợp tác của ASEAN?

	2
	Câu 2: 

Cấu trúc, chức năng, quyền hạn của các cơ quan nhà nước của các quốc gia ASEAN?
	2.1. Thể chế chính trị Malaysia

- Liên bang quân chủ đại nghị, Hiến pháp 1957; Nhà vua biểu tượng, luân phiên giữa các tiểu vương.

- Lập pháp: Quốc hội lưỡng viện (Thượng viện chỉ định + bầu gián tiếp, Hạ viện bầu trực tiếp).

- Hành pháp: Thủ tướng nắm thực quyền, Nội các chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

- Tư pháp: Độc lập, gồm Tòa án Tối cao, cấp cao và cấp thấp.

- Đa đảng nhưng UMNO liên minh cầm quyền lâu dài; đặc trưng: ảnh hưởng mạnh của Hồi giáo và dân tộc Mã Lai.

2.2. Thể chế chính trị Thái Lan

- Quân chủ lập hiến, Nhà vua thiêng liêng, biểu tượng quốc gia nhưng quyền lực thực tế thuộc Thủ tướng.

- Lập pháp: Quốc hội lưỡng viện (Hạ viện bầu trực tiếp, Thượng viện bổ nhiệm).

- Hành pháp: Thủ tướng (phải là hạ nghị sĩ) đứng đầu Nội các.

- Tư pháp: Độc lập với Tòa án Tối cao, phúc thẩm và sơ thẩm.

- Đa đảng phức tạp, cạnh tranh gay gắt, chưa có đảng nào cầm quyền ổn định lâu dài.

2.3. Thể chế chính trị Indonesia

- Cộng hòa tổng thống, Tổng thống nắm quyền hành pháp mạnh mẽ.

- Lập pháp: Hội đồng Tư vấn Nhân dân (MPR) cao nhất + Hạ viện (bầu + bổ nhiệm từ quân đội).

- Hành pháp: Tổng thống bầu bởi MPR, kiểm soát Chính phủ và quân đội.

- Tư pháp: 4 hệ thống (chung, quân sự, tôn giáo, hành chính).

- Đảng phái phức tạp, chịu ảnh hưởng Hồi giáo; chính quyền địa phương tập trung.

2.4. Thể chế chính trị Singapore

- Chuyển từ cộng hòa đại nghị sang lưỡng tính (Tổng thống dân bầu từ 1993).

- Lập pháp: Nghị viện đơn viện (nghị sĩ bầu + bổ nhiệm + đối lập không bầu cử).

- Hành pháp: Thủ tướng nắm thực quyền, Nội các chịu trách nhiệm trước Nghị viện.

- Tư pháp: Độc lập với Tòa án Tối cao và cấp dưới.

- Đa đảng nhưng PAP cầm quyền liên tục, ổn định cao; bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
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IX. Bài 9
1. Tên bài: GIÁ TRỊ PHỔ BIẾN VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Những giá trị phổ biến, nét đặc trưng của thể chế chính trị thế giới đương đại, tính phức tạp, phụ thuộc, đấu tranh tương tác lẫn nhau của các thể chế chính trị thế giới đương đại.
- Về kĩ năng: Có khả năng suy xét, đánh giá về các sự kiện chính trị, xu hướng vận động của các hoạt động chính trị, của các thể chế chính trị đương đại.

- Về tư tưởng: Góp phần khơi dậy, củng cố lập trường tư tưởng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt trong thể chế chính trị giữa các nước ASEAN.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Hiểu khái niệm, cấu trúc, chức năng và vai trò của xã hội công dân. Nhận biết các thể chế chính trị và xu hướng vận động của thể chế chính trị đương đại
	1. Nắm vững và giải thích được quyền lực thuộc về nhân dân lao động là xu thế lịch sử khách quan?

2. Khả năng phân tích, so sánh nhà nước pháp quyền tư sản và XHCN?

3. Khẳng định lý tưởng CNXH?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Giải thích khái niệm, cấu trúc, chức năng và vai trò giám sát, phản biện của xã hội công dân trong cân bằng quyền lực nhà nước.

Đánh giá các thể chế chính trị đương đại và xu hướng vận động.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tôn vinh nhà nước pháp quyền XHCN. Đánh giá cao vai trò của xã hội công dân trong giám sát, phản biện, cân bằng quyền lực nhà nước, thúc đẩy dân chủ hóa xã hội. Tin tưởng vào xu hướng tất yếu của CNXH.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Khoa Chính trị học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Học viện Chính trị khu vực I, Giáo trình thể chế chính trị thế giới đương đại, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học: Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012.

2. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học: Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận hệ thống cấu trúc chức năng, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: 

Những giá trị phổ biến nào của thể chế chính trị thế giới đương đại đang được thừa nhận?
	1.1. Quyền lực thuộc về nhân dân

- Quyền lực thuộc về nhân dân lao động là xu thế khách quan lịch sử, thể hiện qua các giai đoạn xã hội từ nguyên thủy đến tư bản, dẫn đến đòi hỏi dân chủ, quyền con người mạnh mẽ hơn; chỉ thực hiện thành công dưới CNXH.

- Quyền lực thuộc về nhân dân lao động giúp hạn chế sự tha hóa của quyền lực nhà nước, chống lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân hoặc thiểu số.

1.2. Nhà nước pháp quyền

- Tư tưởng nhà nước pháp quyền hình thành từ cổ đại, phát triển mạnh trong cách mạng tư sản và được xây dựng ở các nước TBCN; các nước XHCN (bao gồm Việt Nam) đặt ra từ cuối thế kỷ XX.

- Đặc trưng cơ bản: biểu hiện tập trung của dân chủ; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp-pháp luật; tôn trọng-bảo vệ quyền con người; phân công-kiểm soát quyền lực; có cơ chế bảo vệ Hiến pháp; giới hạn quyền lực trong quan hệ với kinh tế-xã hội.

- Tính phổ biến: là giá trị chung của nhân loại, tồn tại cả nhà nước pháp quyền tư sản và XHCN.

- Tính đặc thù: phụ thuộc điều kiện lịch sử, văn hóa, chế độ chính trị mỗi quốc gia; cần kết hợp hài hòa phổ biến và đặc thù, tránh áp đặt máy móc.

1.3. Vai trò của xã hội công dân (dân sự)

- Xã hội công dân là hệ thống tổ chức phi lợi nhuận của công dân, nối cá nhân với xã hội, bảo vệ lợi ích cộng đồng và phối hợp với nhà nước.

Cấu trúc: các hiệp hội, liên đoàn, tổ chức chính trị-xã hội theo lợi ích đa dạng.

- Chức năng chính: xã hội hóa cá nhân, bảo vệ lợi ích cộng đồng; làm cơ sở, bổ sung, giám sát và cân bằng hoạt động nhà nước.

- Vai trò: khắc phục khiếm khuyết của nhà nước-thị trường; phi tập trung hóa quyền lực; giám sát phản biện; thúc đẩy dân chủ hóa và xã hội hóa.
	1. Quyền lực thuộc về nhân dân lao động là xu thế khách quan lịch sử như thế nào qua các giai đoạn xã hội?

2. Nhà nước pháp quyền có những đặc trưng cơ bản nào biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ?

3. Sự tha hóa của quyền lực nhà nước được hạn chế ra sao khi quyền lực thuộc về nhân dân lao động?

4. Thể chế chính trị đương đại chủ yếu bao gồm những khuynh hướng nào?

5. Các xu hướng vận động chính của thể chế chính trị thế giới đương đại là gì?

	2
	Câu 2: 
Xu hướng vận động chủ yếu của thể chế chính trị thế giới đương đại? 
	2.1. Khái quát thể chế chính trị đương đại

- Thể chế theo khuynh hướng TBCN: tồn tại và phát triển ở các nước tư bản, bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản, dựa trên sở hữu tư nhân, có xu hướng áp đặt toàn cầu.

- Thể chế theo XHCN: nhằm dân chủ cho nhân dân lao động, sở hữu công hữu, thực hiện công bằng-văn minh.

- Các nước đang phát triển (thế giới thứ ba): tìm tòi mô hình phù hợp trình độ kinh tế-văn hóa, một số chuyển hướng từ TBCN sang XHCN.

2.2. Xu hướng vận động của thể chế chính trị thế giới đương đại

- Tranh giành vị thế: từ lưỡng cực (Mỹ - Liên Xô) sang đơn cực (Mỹ thống trị sau sụp đổ XHCN), nay đa cực (Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU).

- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: tăng liên kết song phương-đa phương, hợp tác kèm đấu tranh vì lợi ích quốc gia.

- Dân chủ hóa - xã hội hóa chính trị: mạnh mẽ do phát triển khoa học công nghệ, nâng cao dân trí, đòi hỏi chính trị trí tuệ hóa, đáp ứng nhu cầu nhân dân.

- Pháp quyền hóa chính trị: lấy luật pháp quốc gia-quốc tế làm cơ sở vận hành để đảm bảo ổn định, tiến bộ, tránh hỗn loạn.

- Thể chế chính trị hiệu lực và hiệu quả: đòi hỏi khoa học, nhân văn, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ chủ quyền gắn với hợp tác hòa bình, vì hạnh phúc con người.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
                                                                                                                                 Hà Nội, tháng 8 năm 2026
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